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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch  sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản  1 Điều 1 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung Phụ lục I của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày ngày 31 tháng 12 năm 2013 nêu tại Phụ lục I Thông tư này.
b) Sửa đổi, bổ sung Khoản I Phụ lục II của Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày ngày 31 tháng 12 năm 2013 nêu tại Phụ lục II Thông tư này.
c) Các sản phẩm thép sau đây không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này, bao gồm:


- Sản phẩm thép nhập khẩu về để gia công xuất khẩu; nhập để sản xuất xuất khẩu chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu., 
- Sản phẩm thép phục vụ các mục đích cụ thể đã quy định tại các Thông tư khác, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
- Sản phẩm thép tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP  ngày 20 tháng 11 năm 2013và Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.  
- Sản phẩm thép trong các đơn hàng phục vụ mục đích đặc biệt như an ninh, quốc phòng, Công trình/ Dự án trọng điểm quốc gia, Công trình/ Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các loại thép làm khuôn mẫu và sử dụng cho mục đích đặc biệt khác có xác nhận của Bộ Công Thương.

- Sản phẩm thép do các doanh nghiệp chế xuất; doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu được điều chỉnh bởi quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế  (khoản 5 Điều 21) và Nghị định 164/2013/NĐ-CP  ngày 12 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP.

2. Bổ sung Khoản 1 Điều 4 như sau:
“1. Thành phần Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn theo quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”.
3. Bổ sung Khoản 5 Điều 3 như sau:
Bổ sung Danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật cần đánh giá chất lượng:
a) Đối với chỉ tiêu cơ lý và ngoại quan: 
- Kiểm tra kích thước;
- Ngoại quan: Bề mặt, mép cán;
- Chỉ tiêu cơ lý: 

+ Giới hạn chảy;


+ Giới hạn bền kéo;


+ Độ giãn dài tương đối;




+ Đối với sản phẩm có phủ/mạ/tráng: kiểm tra độ dày lớp phủ/mạ/tráng.
b) Đối với chỉ tiêu hóa:
- Kiểm tra 05 nguyên tố hóa học C, S, P, Si, Mn;
- Thép không rỉ (gỉ): kiểm tra 07 nguyên tố hóa học C, S, P, Si, Mn, Cr, Ni;
- Với thép hợp kim kiểm tra 05 nguyên tốC, S, P, Si, Mn và kiểm tra tối thiểu 01 nguyên tố hợp kim (theo chủng loại thép hợp kim do doanh nghiệp khai báo tại cơ quan hải quan).
c)  Các sản phẩm được sử dụng biện pháp kiểm tra không phá hủy:
- Đối với thép có chiều dày từ 10mm trở lên, thép cây đặc có đường kính từ 50mm trở lên;
- Thép góc, thép hình, thép hình lượn sóng;
- Thép dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi;
- Sản phẩm phục vụ cho thiết kế cụ thể, có hồ sơ thiết kế kỹ thuật chi tiết kèm theo, có phụ lục kèm theo hợp đồng có xác nhận của Bộ Công Thương;
e) Đối với Tiêu chuẩn cơ sở phải công bố chỉ tiêu cơ lý và hóa lý theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

4. Bổ sung Khoản 3 Điều 4
Danh mục các chỉ tiêu kỹ thuật cần đánh giá chất lượng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 6 như sau:
a) Việc kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu tại nước xuất khẩu (tại nguồn) được thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Điều 5 của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ - thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất, do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định chủ trì. Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ cử thành viên giám sát. 
b) Trình tự, thủ tục đăng ký kiểm tra:
- Đơn vị đăng ký kiểm tra lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định để nộp Hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định tại Phụ lục III Thông tư này. Tổ chức đánh giá sự phù hợp kiểm tra hồ sơ chi tiết, lên kế hoạch đánh giá và báo cáo Bộ Công Thương về chương trình làm việc. Bộ Công Thương ra quyết định cử thành viên giám sát quá trình đánh giá tại nơi sản xuất của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định;
- Tổ chức đánh giá sự phù hợp có trách nhiệm đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, lấy mẫu tại nơi sản xuất theo quy định; yêu cầu đơn vị sản xuất khắc phục những điểm chưa phù hợp (nếu có) và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá sự phù hợp của mình. Sau mỗi đợt kiểm tra, Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định có trách nhiệm hoàn tất Hồ sơ đánh giá sự phù hợp bao gồm: Biên bản đánh giá hệ thống quản lý chất lượng; Biên bản lấy mẫu; Phiếu kết quả thử nghiệm; báo cáo khắc phục của đơn vị sản xuất nộp về Bộ Công Thương;
- Các thành viên giám sát của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm giám sát việc đánh giá của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định. Sau mỗi đợt kiểm tra, từng thành viên giám sát phải có báo cáo kết quả giám sát việc đánh giá của Tổ chức đánh giá sự phù hợp và nộp về Bộ Công Thương sau 10 ngày kết thúc việc giám sát. Báo cáo kết quả giám sát được xây dựng trên cơ sở Biên bản giám sát việc đánh giá quá trình sản xuất và Biên bản giám sát việc lấy mẫu của Tổ chức đánh giá quy định tại Phụ lục số IV Thông tư này;
- Trên cơ sở hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá sự phù hợp của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, báo cáo kết quả giám sát việc đánh giá của từng thành viên của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương ra thông báo chấp thuận kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp. Trường hợp không chấp thuận, thông báo sẽ nêu rõ lý do và yêu cầu khắc phục. Mẫu Thông báo quy định tại Phụ lục số V Thông tư này.
- Khi có thông báo của Bộ Công Thương, Tổ chức đánh giá sự phù hợp ra chứng thư/giấy chứng nhận, thời hạn của chứng thư/giấy chứng nhận là 03 năm kể từ ngày ký. Trong thời gian còn hiệu lực của chứng thư/giấy chứng nhận, Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải thực hiện việc đánh giá, giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc lấy trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất với tần suất đánh giá giám sát bảo đảm không quá 12 tháng/1 lần. Kết quả kiểm tra phải thông báo về Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ.
c) Chi phí cho việc kiểm tra tại nguồn do tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép chi trả. Mức chi cho thành viên giám sát được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính;
d) Cơ quan Hải quan căn cứ trên Thông báo chấp thuận kết quả của Bộ Công Thương và Chứng thư giám định hoặc giấy chứng nhận phù hợp để làm thủ tục thông quan. Việc xác định mã số hàng hóa, áp dụng đúng mức thuế suất và trị giá tính thuế của lô hàng trên cơ sở xác định hàm lượng các nguyên tố hóa học được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan hải quan.
e) Đối với thép quy định tại Phụ lục II Thông tư này phải bổ sung thêm giấy tờ sau:
- Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công Thương. 
- Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép không phải là người sử dụng thép phải bổ sung thêm Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (đã được Bộ Công Thương xác nhận năng lực sản xuất).


6. Sửa đổi điểm d Khoản 4 Điều 6 như sau:
Cơ quan Hải quan căn cứ vào chứng thư giám định hoặc giấy chứng nhận phù hợp sản phẩm để làm thủ tục thông quan. Đối với thép quy định tại Phụ lục II Thông tư này phải bổ sung thêm giấy tờ sau:
- Bản đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất có xác nhận của Bộ Công Thương. 
- Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu thép không phải là người sử dụng thép phải bổ sung thêm Hợp đồng mua bán hoặc ủy quyền nhập khẩu với người sử dụng (đã được Bộ Công Thương xác nhận năng lực sản xuất).
7. 

Bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: Việc lấy mẫu được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-1:2007 /ISO 2859-1:1999 Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính, phần 1- chương trình lấy mẫu được xác định theo giới hạn chất lượng chấp nhận (AQL) để kiểm tra từng lô.
8. Sửa đổi Điều 7 như sau:

· 
· 
· 


“1. Đối với sản phẩm thép có cùng tiêu chuẩn công bố, cùng mác thép, do cùng một nhà sản xuất với khối lượng nhập khẩu lần thứ 4 không vượt quá trung bình của 03 lần nhập khẩu liên tiếp trước đó, kết quả kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu, được miễn kiểm tra lần thứ 4 và thực hiện kiểm tra giảm với các lô hàng kế tiếp trong 6 lô tiếp theo. Việc lấy mẫu kiểm tra giảm thực hiện theo Mục 3.1.22 của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-1:2007. Trong quá trình kiểm tra giảm, nếu lô hàng không đảm bảo chất lượng thì tiến hành kiểm tra theo trình tự, thủ tục quy định. Hồ sơ đề nghị miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu gửi về Bộ Công Thương.
a) Hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra
- Đơn đề nghị miễn kiểm tra chất lượng theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với đơn vị đăng ký lần đầu): 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa (lần 4): 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Vận đơn và Hóa đơn (lần 4);

- Hợp đồng nhập khẩu và Vận đơn của 03 lần nhập khẩu trước: 03 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Chứng chỉ chất lượng của từng lần nhập khẩu của 03 lần nhập khẩu trước: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
b) Hồ sơ đề nghị kiểm tra giảm
- Đơn đề nghị kiểm tra giảm theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này;
- Quyết định miễn kiểm tra lần thứ 4 hoặc công văn xác nhận lô hàng được thực hiện kiểm tra giảm lần trước liền kề;
- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân - bản scan);
- Vận đơn có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân (bản scan) của lần nhập khẩu trước và của lần đề nghị;
- Chứng chỉ chất lượng của lần nhập trước: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân).
c) Trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 1 Thông tư này hồ sơ gồm:
- Đơn đề nghị miễn kiểm tra chất lượng theo mẫu tại Phụ lục VI Thông tư này;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);
- Trường hợp phục vụ mục đích an ninh quốc phòng: xác nhận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với đơn hàng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng. Quyết định phê duyệt trúng thầu công trình/dự án. Hợp đồng cung cấp vật liệu cho công trình/dự án;
- Công trình/ Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quyết định phê duyệt trúng thầu công trình/dự án. Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho công trình/dự án. 
2. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét, trả lời việc miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu.  
3. Trường hợp thép kỹ thuật điện, riêng đối với chỉ tiêu điện từ, tạm thời chấp nhận các kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu điện từ do phòng thử nghiệm của bên xuất khẩu cung cấp. Kết quả thử nghiệm (test report/mill test) này phải được cấp bởi phòng thử nghiệm đã được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (còn thời hạn hiệu lực) đã được tổ chức công nhận hợp pháp của Việt Nam hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên tham gia ký thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Quốc tế (ILAC), Hiệp hội Công nhận phòng thí nghiệm Châu Á -Thái Bình Dương (APLAC-Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) đánh giá và cấp chứng chỉ công nhận. Căn cứ trên bản sao chứng chỉ công nhận kèm theo phạm vi được công nhận, Bộ Công Thương ra văn bản chấp thuận kết quả của phòng thử nghiệm đó. 

9. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 như sau:
“1. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b khoản 3 Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013” và điểm d, e Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Thông tư này.


Điều 2. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
 Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng thép; các cơ quan quản lý chất lượng thép; các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm, tổ chức giám định được chỉ định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
	Nơi nhận: 

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
  Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);            
- Công báo;                                                                              
- Website: Chính phủ; BCT;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Lưu: VT, KHCN.
	KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

THỨ TRƯỞNG

Cao Quốc Hưng


	KT. BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỨ TRƯỞNG

Trần Việt Thanh




Phụ lục I

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THÉP
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số         /2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày   tháng          năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)


	1
	7208
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	1.1
	72081000
	- Dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi

	1.2
	 
	- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:

	
	72082500
	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên

	
	72082600
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

	
	720827
	- - Chiều dày dưới 3mm:

	
	72082710
	- - - Chiều dày dưới 2mm

	
	72082790
	- - - Loại khác

	
	 
	- Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

	
	72083600
	- - Chiều dày trên 10 mm

	
	72083700
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm

	
	72083800
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

	
	72083900
	- - Chiều dày dưới 3 mm

	
	72084000
	- Dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt

	
	 
	- Loại khác, dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:

	
	72085100
	- - Chiều dày trên 10 mm

	
	72085200
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm

	
	72085300
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

	
	72085400
	- - Chiều dày dưới 3 mm

	
	72089000
	- Loại khác

	
	7209
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

	
	 
	- Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

	
	72091500
	- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

	
	72091600
	- - Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm

	
	72091700
	- - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

	
	720918
	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:

	
	72091810
	- - - Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tin - mill blackplate - TMBP)

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72091891
	- - - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

	
	72091899
	- - - - Loại khác

	
	 
	- Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

	
	72092500
	- - Có chiều dày từ 3 mm trở lên

	
	72092600
	- - Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm

	
	72092700
	- - Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

	
	720928
	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:

	
	72092810
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm

	
	72092890
	- - - Loại khác

	
	720990
	- Loại khác:

	
	72099010
	- - Hình lượn sóng

	
	72099090
	- - Loại khác

	
	7210
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng.

	
	 
	- Được mạ hoặc tráng thiếc:

	
	721011
	- - Có chiều dày từ 0,5 mm trở lên:

	
	72101110
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

	
	72101190
	- - - Loại khác

	
	721012
	- - Có chiều dày dưới 0,5 mm:

	
	72101210
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

	
	72101290
	- - - Loại khác

	
	721020
	- Được mạ hoặc tráng chì, kể cả hợp kim chì thiếc:

	
	72102010
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72102090
	- - Loại khác

	
	721030
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72103011
	- - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72103012
	- - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

	
	72103019
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72103091
	- - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72103099
	- - - Loại khác

	
	 
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

	
	721041
	- - Hình lượn sóng:

	
	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72104111
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72104112
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

	
	72104119
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72104191
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72104199
	- - - - Loại khác

	
	721049
	- - Loại khác:

	
	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72104911
	- - - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,2mm

	
	72104912
	- - - - Loại khác, chiều dày không quá 1,2mm

	
	72104913
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

	
	72104919
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72104991
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72104999
	- - - - Loại khác

	
	72105000
	- Được mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom

	
	 
	- Được mạ hoặc tráng nhôm:

	
	721061
	- - Được mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm:

	
	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72106111
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72106112
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

	
	72106119
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72106191
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72106199
	- - - - Loại khác

	
	721069
	- - Loại khác:

	
	 
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72106911
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72106912
	- - - - Chiều dày trên 1,2mm nhưng không quá 1,5mm

	
	72106919
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72106991
	- - - - Chiều dày không quá 1,2mm

	
	72106999
	- - - - Loại khác

	
	721070
	- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:

	
	72107010
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72107090
	- - Loại khác

	
	721090
	- Loại khác:

	
	72109010
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72109090
	- - Loại khác

	
	7211
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

	
	 
	- Không được gia công quá mức cán nóng:

	
	721113
	- - Được cán 4 mặt hoặc ở dạng khuôn hộp kín, có chiều rộng trên 150 mm và chiều dày không dưới 4 mm, không ở dạng cuộn và không có hình nổi:

	
	72111310
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng trên 150 mm nhưng không quá 400 mm

	
	72111390
	- - - Loại khác

	
	721114
	- - Loại khác, chiều dày từ 4,75 mm trở lên:

	
	 
	- - - Chiều dày từ 4,75mm trở lên nhưng không quá 10 mm:

	
	72111411
	- - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72111412
	- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72111419
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Chiều dày trên 10mm:

	
	72111421
	- - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72111422
	- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72111429
	- - - - Loại khác

	
	721119
	- - Loại khác:

	
	 
	- - - Chiều dày từ 2 mm trở lên nhưng dưới 4,75 mm:

	
	72111911
	- - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72111912
	- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72111919
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Chiều dày dưới 2 mm:

	
	72111921
	- - - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72111922
	- - - - Hình lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72111923
	- - - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17mm

	
	72111929
	- - - - Loại khác

	
	 
	- Chưa được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

	
	721123
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:

	
	72112310
	- - - Dạng lượn sóng

	
	72112320
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72112330
	- - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm

	
	72112390
	- - - Loại khác

	
	721129
	- - Loại khác:

	
	72112910
	- - - Dạng lượn sóng

	
	72112920
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72112930
	- - - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm

	
	72112990
	- - - Loại khác

	
	721190
	- Loại khác:

	
	72119010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72119020
	- - Dạng lượn sóng, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72119030
	- - Loại khác, chiều dày không quá 0,17 mm

	
	72119090
	- - Loại khác

	
	
	

	
	7212
	Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng.

	
	721210
	- Được mạ hoặc tráng thiếc:

	
	72121010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72121091
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72121099
	- - - Loại khác

	
	721220
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

	
	72122010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72122020
	- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72122090
	- - Loại khác

	
	721230
	- Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

	
	72123010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72123020
	- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72123091
	- - - Được phủ, mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp hợp kim hoá bề mặt có hàm lượng carbon dưới 0,04% tính theo trọng lượng

	
	72123099
	- - - Loại khác

	
	721240
	- Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic:

	
	72124010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72124020
	- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72124090
	- - Loại khác

	
	721250
	- Được mạ hoặc tráng bằng phương pháp khác:

	
	 
	- - Mạ hoặc tráng bằng oxit crom hoặc bằng crom và oxit crom:

	
	72125011
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72125012
	- - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72125019
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Mạ hoặc tráng hợp kim nhôm-kẽm:

	
	72125021
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72125022
	- - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72125029
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72125091
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72125092
	- - - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72125099
	- - - Loại khác

	
	721260
	- Được dát phủ:

	
	72126010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72126020
	- - Loại khác, có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 1,5 mm

	
	72126090
	- - Loại khác

	
	7213
	Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng.

	
	72131000
	- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán

	
	72132000
	- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

	
	 
	- Loại khác:

	
	721391
	- - Có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm:

	
	72139110
	- - - Loại dùng để sản xuất que hàn

	
	72139120
	- - - Thép cốt bê tông

	
	72139190
	- - - Loại khác

	
	721399
	- - Loại khác:

	
	72139910
	- - - Loại dùng để sản xuất que hàn

	
	72139920
	- - - Thép cốt bê tông

	
	72139990
	- - - Loại khác

	
	7214
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán.

	
	721410
	- Đã qua rèn:

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72141011
	- - - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72141019
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72141021
	- - - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72141029
	- - - Loại khác

	
	721420
	- Có răng khía, rãnh, gân hoặc các dạng khác được tạo thành trong quá trình cán hoặc xoắn sau khi cán:

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	 
	- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

	
	72142031
	- - - - Thép cốt bê tông

	
	72142039
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72142041
	- - - - Thép cốt bê tông

	
	72142049
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - Loại khác:

	
	 
	- - - Có mặt cắt ngang hình tròn:

	
	72142051
	- - - - Thép cốt bê tông

	
	72142059
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72142061
	- - - - Thép cốt bê tông

	
	72142069
	- - - - Loại khác

	
	72143000
	- Loại khác, bằng thép dễ cắt gọt

	
	 
	- Loại khác:

	
	721491
	- - Mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông):

	
	72149110
	- - - Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng

	
	72149120
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng

	
	721499
	- - Loại khác:

	
	72149910
	- - - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, loại trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn

	
	72149990
	- - - Loại khác

	
	7215
	Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác.

	
	72151000
	- Bằng thép dễ cắt gọt, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội

	
	721550
	- Loại khác, mới chỉ được tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

	
	72155010
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, trừ dạng mặt cắt ngang hình tròn

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72155091
	- - - Thép cốt bê tông

	
	72155099
	- - - Loại khác

	
	721590
	- Loại khác:

	
	72159010
	- - Thép cốt bê tông

	
	72159090
	- - Loại khác

	
	7216
	Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình.

	
	72161000
	- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm

	
	 
	- Hình chữ L hoặc chữ T, không được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao dưới 80 mm:

	
	72162100
	- - Hình chữ L

	
	72162200
	- - Hình chữ T

	
	 
	- Hình chữ U, I hoặc H, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn có chiều cao từ 80 mm trở lên:

	
	72163100
	- - Hình chữ U

	
	72163200
	- - Hình chữ I

	
	72163300
	- - Hình chữ H

	
	72164000
	- Hình chữ L hoặc chữ T, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn, có chiều cao từ 80 mm trở lên

	
	721650
	- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

	
	72165010
	- - Có chiều cao dưới 80 mm

	
	72165090
	- - Loại khác

	
	 
	- Góc, khuôn và hình khác, không gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

	
	72166100
	- - Thu được từ các sản phẩm cán phẳng

	
	72166900
	- - Loại khác

	
	 
	- Loại khác:

	
	72169100
	- - Được tạo hình hoặc hoàn thiện trong quá trình gia công nguội từ các sản phẩm cán phẳng

	
	72169900
	- - Loại khác

	
	7217
	Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

	
	721710
	- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:

	
	72171010
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72171022
	- - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

	
	72171029
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

	
	72171031
	- - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

	
	72171039
	- - - Loại khác

	
	721720
	- Được mạ hoặc tráng kẽm:

	
	72172010
	- - Chứa hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

	
	72172020
	- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,45% tính theo trọng lượng

	
	 
	- - Chứa hàm lượng carbon từ 0,45% trở lên tính theo trọng lượng:

	
	72172091
	- - - Dây thép dùng làm lõi cho cáp dẫn điện bằng nhôm (ACSR)

	
	72172099
	- - - Loại khác

	
	721730
	- Được mạ hoặc tráng kim loại cơ bản khác:

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng:

	
	72173011
	- - - Mạ hoặc tráng thiếc

	
	72173019
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

	
	72173021
	- - - Mạ hoặc tráng thiếc

	
	72173029
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

	
	72173031
	- - - Dây thép carbon cao phủ hợp kim đồng loại dùng để làm tanh lốp cao su loại bơm hơi (dây tanh)

	
	72173032
	- - - Loại khác, mạ hoặc tráng thiếc

	
	72173039
	- - - Loại khác

	
	721790
	- Loại khác:

	
	72179010
	- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

	
	72179090
	- - Loại khác

	
	7218
	Thép không gỉ ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; bán thành phẩm của thép không gỉ.

	
	72181000
	- Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác

	
	 
	- Loại khác:

	
	72189100
	- - Có mặt cắt ngang hình chữ nhật (trừ hình vuông)

	
	72189900
	- - Loại khác

	
	7219
	Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

	
	 
	- Không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

	
	72191100
	- - Chiều dày trên 10 mm

	
	72191200
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm

	
	72191300
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

	
	72191400
	- - Chiều dày dưới 3 mm

	
	 
	- Không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

	
	72192100
	- - Chiều dày trên 10 mm

	
	72192200
	- - Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm

	
	72192300
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75mm

	
	72192400
	- - Chiều dày dưới 3 mm

	
	 
	- Không gia công quá mức cán nguội:

	
	72193100
	- - Chiều dày từ 4,75 mm trở lên

	
	72193200
	- - Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm

	
	72193300
	- - Chiều dày trên 1mm đến dưới 3 mm

	
	72193400
	- - Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm

	
	72193500
	- - Chiều dày dưới 0,5 mm

	
	72199000
	- Loại khác

	
	7220
	Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

	
	 
	- Không gia công quá mức cán nóng:

	
	722011
	- - Chiều dày từ 4,75mm trở lên:

	
	72201110
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72201190
	- - - Loại khác

	
	722012
	- - Chiều dày dưới 4,75 mm:

	
	72201210
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72201290
	- - - Loại khác

	
	722020
	- Không gia công quá mức cán nguội:

	
	72202010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72202090
	- - Loại khác

	
	722090
	- Loại khác:

	
	72209010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72209090
	- - Loại khác

	
	72210000
	Thanh và que thép không gỉ được cán nóng, dạng cuộn cuốn không đều.

	
	7222
	Thép không gỉ dạng thanh và que khác; thép không gỉ ở dạng góc, khuôn và hình khác.

	
	 
	- Dạng thanh và que, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn:

	
	72221100
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72221900
	- - Loại khác

	
	722220
	- Dạng thanh và que, chưa được gia công quá mức tạo hình nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

	
	72222010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72222090
	- - Loại khác

	
	722230
	- Các thanh và que khác:

	
	72223010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72223090
	- - Loại khác

	
	722240
	- Các dạng góc, khuôn và hình:

	
	72224010
	- - Không được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

	
	72224090
	- - Loại khác

	
	
	

	
	72230000
	Dây thép không gỉ.

	
	7224
	Thép hợp kim khác ở dạng thỏi đúc hoặc dạng thô khác; các bán thành phẩm bằng thép hợp kim khác.

	
	72241000
	- Ở dạng thỏi đúc và dạng thô khác

	
	72249000
	- Loại khác

	
	7225
	Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

	
	 
	- Bằng thép silic kỹ thuật điện:

	
	72251100
	- - Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng

	
	72251900
	- - Loại khác

	
	722530
	- Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:

	
	72253010
	- - Thép gió

	
	72253090
	- - Loại khác

	
	722540
	- Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:

	
	72254010
	- - Thép gió

	
	72254090
	- - Loại khác

	
	722550
	- Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội:

	
	72255010
	- - Thép gió

	
	72255090
	- - Loại khác

	
	 
	- Loại khác:

	
	722591
	- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:

	
	72259110
	- - - Thép gió

	
	72259190
	- - - Loại khác

	
	722592
	- - Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:

	
	72259210
	- - - Thép gió

	
	72259290
	- - - Loại khác

	
	722599
	- - Loại khác:

	
	72259910
	- - - Thép gió

	
	72259990
	- - - Loại khác

	
	7226
	Sản phẩm của thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng dưới 600 mm.

	
	 
	- Bằng thép silic kỹ thuật điện:

	
	722611
	- - Các hạt tinh thể (cấu trúc tế vi) có định hướng:

	
	72261110
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72261190
	- - - Loại khác

	
	722619
	- - Loại khác:

	
	72261910
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72261990
	- - - Loại khác

	
	722620
	- Bằng thép gió:

	
	72262010
	- - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72262090
	- - Loại khác

	
	 
	- Loại khác:

	
	722691
	- - Chưa được gia công quá mức cán nóng:

	
	72269110
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72269190
	- - - Loại khác

	
	722692
	- - Chưa gia công quá mức cán nguội (ép nguội):

	
	72269210
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm

	
	72269290
	- - - Loại khác

	
	722699
	- - Loại khác:

	
	 
	- - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm:

	
	72269911
	- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

	
	72269919
	- - - - Loại khác

	
	 
	- - - Loại khác:

	
	72269991
	- - - - Mạ hoặc tráng kẽm

	
	72269999
	- - - - Loại khác

	
	7227
	Các dạng thanh và que, của thép hợp kim khác, được cán nóng, dạng cuộn không đều.

	
	72271000
	- Bằng thép gió

	
	72272000
	- Bằng thép mangan – silic

	
	72279000
	- Loại khác

	
	7228
	Các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim.

	
	722810
	- Ở dạng thanh và que, bằng thép gió:

	
	72281010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72281090
	- - Loại khác

	
	722820
	- Ở dạng thanh và que, bằng thép silic-mangan:

	
	 
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn:

	
	72282011
	- - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

	
	72282019
	- - - Loại khác

	
	 
	- - Loại khác:

	
	72282091
	- - - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

	
	72282099
	- - - Loại khác

	
	722830
	- Dạng thanh và que khác, không gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn:

	
	72283010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72283090
	- - Loại khác

	
	722840
	- Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức rèn:

	
	72284010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72284090
	- - Loại khác

	
	722850
	- Các loại thanh và que khác, không gia công quá mức cán nguội hoặc gia công kết thúc nguội:

	
	72285010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72285090
	- - Loại khác

	
	722860
	- Các loại thanh và que khác:

	
	72286010
	- - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72286090
	- - Loại khác

	
	722870
	- Các dạng góc, khuôn và hình:

	
	72287010
	- - Chưa gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn

	
	72287090
	- - Loại khác

	
	722880
	- Thanh và que rỗng:

	
	 
	- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

	
	72288011
	- - - Có mặt cắt ngang hình tròn

	
	72288019
	- - - Loại khác

	
	72288090
	- - Loại khác

	
	
	

	
	72292000
	- Bằng thép silic-mangan

	
	
	

	
	72299010
	- - Bằng thép gió

	
	72299090
	- - Loại khác


Phụ lục II

DANH MỤC THÉP HỢP KIM
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số         /2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày   tháng           năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

	STT
	Mã HS
	Mô tả hàng hóa
	Ghi chú

	1
	7227
	 Có chứa ít nhất một trong các nguyên tố với hàm lượng như sau (tính theo trọng lượng): 

· Bo từ 0,0008% trở lên;
· Crôm từ 0,3% đến 0,5%;
· Titan từ 0,05%  đến 0,2%.
	Kiểm tra tối thiểu 01 nguyên tố hợp kim, theo chủng loại thép hợp kim do doanh nghiệp khai báo tại cơ quan hải quan


	2
	7228
	
	

	3
	7229
	
	

	4
	7213.91.10
	 Thép dùng để sản xuất que hàn
	

	5
	7213.99.10
	Thép dùng để sản xuất que hàn 
	


Phụ lục III
QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP TẠI NƠI SẢN XUẤT


(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số     /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày   tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)





HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP TẠI NƠI SẢN XUẤT








1. Đơn xin đăng ký kiểm tra tại nguồn đính kèm danh mục các loại sản phẩm đăng ký kiểm tra tại nguồn và tiêu chuẩn áp dụng, nước sản xuất các loại sản phẩm này; tên, địa chỉ, địa chỉ website, thông tin khái quát của nhà máy kiểm tra;
2. Công văn mời của Nhà máy sản xuất thép đăng ký kiểm tra tại nguồn có cam kết chấp thuận bố trí cho Đoàn đánh giá đến kiểm tra tại các dây chuyền sản xuất, cung cấp quy trình công nghệ, quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm, thiết bị, chấp thuận cho lấy mẫu thử nghiệm đối với các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm đăng ký kiểm tra và cung cấp đầy đủ các tài liệu có liên quan khác khi có yêu cầu của Đoàn kiểm tra;

3. Tài liệu kỹ thuật (catalogue) của sản phẩm trong đó có mô tả rõ tên gọi, qui cách, các chỉ tiêu chất lượng, mức qui định của tiêu chuẩn áp dụng;

4. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng đính kèm các chứng chỉ công nhận, tài liệu về hệ thống quản lý chất lượng của nhà máy (nếu có);

5. Sơ đồ tổ chức bộ máy (Hồ sơ pháp nhân, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp);

6. Sơ đồ quy trình sản xuất các loại sản phẩm đăng ký kiểm tra chất lượng tại nguồn;

7. Quy trình kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất (từ đầu vào đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm); 

8. Danh sách các thiết bị thử nghiệm đang sử dụng trong việc kiểm soát chất lượng sản phẩm tại nhà máy sản xuất; tình trạng hiệu chuẩn/kiểm định và giấy chứng nhận hiệu chuẩn/kiểm định của các thiết bị thử nghiệm;

9. Một bản photocopy cho các loại tiêu chuẩn khai báo áp dụng cho các loại sản phẩm đăng ký kiểm tra tại nguồn;

10. Giấy chứng nhận chất lượng (Mill Test Certificate) cho từng loại sản phẩm đăng ký kiểm tra tại nguồn;

11. Nhãn của sản phẩm;

12. Kế hoạch dự kiếnngày bắt đầu thực hiện công tác kiểm tra.
13.  Thông tin khái quát về nhà máy sản xuất.





	
	




Phụ lục IV
MẪU 1 BIÊN BẢN GIÁM SÁT VIỆC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số     /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày   tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

BIÊN BẢN GIÁM SÁT VIỆC ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT
CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
1.
Họ và tên các thành viên giám sát
:

2.
Tên đơn vị đánh giá sự phù hợp
:


3.
Địa điểm giám sát
: 
4.
Thời gian giám sát
:


5.
Mục đích giám sát
:
Giám sát việc đánh giá quá trình sản xuất của Tổ chức đánh giá sự phù hợp.
	1
	Hệ thống quản lý chất lượng / Quality management system
	Công ty có thực hiện/không 

thực hiện
	Tổ chức ĐGSPH có thực hiện đánh giá/đánh giá

	1.1
	Tổ chức đã triển khai thực hiện một hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001
The organization implemented a quality management system in accordance with the requirements of ISO 9001
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Tổ chức đã triển khai thực hiện một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tương đương. Nếu có, xác định các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tương đương.
The organization implemented an equivalent quality management system standard. If yes, specify the equivalent quality management system standard.
	Yes ( No (

	Yes ( No (


	
	Tên của tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tương đương
Name of equivalent quality management system standard

	
	

	1.2
	Tên của tổ chức chứng nhận

Name of Accredited Body 


	
	

	
	Ghi chú: Tổ chức chứng nhận được công nhận?
Note(s): Accredited Body is an accredited certification body?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	1.3
	Phạm vi chứng nhận của Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng có bao gồm quá trình sản xuất trong hạng mục sản phẩm mà việc chứng nhận sản phẩm được yêu cầu?
Does the scope of the quality management system certification cover the production (or supply) processes in the category of product for which product certification is requested?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	1.4
	Tất cả các khâu có trách nhiệm trong sản xuất sản phẩm có nằm trong phạm vi chứng nhận hệ thống chất lượng không?

Are all the sites in charge of production (or supply) of the product covered by the quality management system certificate(s)?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Đính kèm bản sao Giấy chứng nhận hiện tại.
Attach a copy of the current certificate(s)
	
	

	2
	Nguồn nhân lực / Personnel
	
	

	
	Đính kèm sơ đồ tổ chức của Công ty

Append organisation structure of company
	
	

	
	Đính kèm tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng trong đó mô tả trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân có trách nhiệm trong việc thử nghiệm hay giám định để xem xét sự phù hợp theo các yêu cầu và để viết báo cáo đo lường và kiểm tra sản phẩm

Append the quality management system documentation that specifies the responsibility and authority of all personnel responsible for testing or inspecting products for conformity to requirements, and for writing product monitoring and measurement records.
	
	

	
	Đính kèm tài liệu yêu cầu về năng lực của các cá nhân nêu trên và hồ sơ học vấn, đào tạo và kỹ năng.

Append the documentation of the required competence for these personnel and the records of their education, training, experience and skills.
	
	

	3
	Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường / Control of monitoring and measuring devices
	
	

	3.1
	Liệt kê các trang bị thử nghiệm và đo lường được sử dụng để thử nghiệm (công dụng chính, phạm vi đo, cấp chính xác, tình trạng hiệu chuẩn)

List measuring and testing equipment used to carry-out tests (main application. measurement range, accuracy range, calibration status)
	
	

	3.2
	Các phương tiện đo được hiệu chuẩn bởi tổ chức bên ngoài

Measuring and test devices calibrated by third party
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Các phương tiện đo do Doanh nghiệp tự hiệu chuẩn/kiểm định

Measuring and test devices self-calibrated by Organization
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	3.3
	Việc nhận dạng tình trạng hiệu chuẩn của các phương tiện đo do Doanh nghiệp tự hiệu chuẩn/kiểm định

Identification of the calibration status of measuring and test equipment identified

( tem nhận dạng / identification stamp

( không có tem nhận dạng / not identification stamp
	
	

	4
	Qui trình thử nghiệm / Test procedures
	
	

	4.1
	Các qui trình có đầy đủ cho tất cả các sản phẩm đã được thử?

Do documented procedures exist for all products tested?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	4.2
	Ai là người chịu trách nhiệm cho việc phát hành?

Who assumes responsibility for issuance?

Tên / Name:
	
	

	4.3
	Các qui trình có thích hợp cho tất cả nhân sự thử nghiệm?

Are the procedures available to all test personnel?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	4.4
	Những người thực hiện (nhân viên thử nghiệm) có đủ năng lực để hiểu và thực hiện toàn bộ các yêu cầu của thử nghiệm không?

Are the personnel competent to understand the procedure and to perform all required testing?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Liệt kê tên của những người có liên quan có đủ năng lực để thực hiện các thử nghiệm?

List names of relevant personnel who are competent to conduct the tests.
	
	

	4.5
	Có hay không qui trình dưới dạng văn bản để kiểm soát trong đó gồm việc xem xét và phê duyệt các phương pháp thử phù hợp với các thay đổi theo các yêu cầu có liên quan?

Is there a documented procedure for control including the review and approval of test methods in accordance with changes in the relevant requirements?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Provide details.

Cung cấp các thông tin chi tiết có liên quan
	
	

	4.6
	Are the records available of the results of test or inspection of product assessed under this scheme?

Có hay không các báo cáo thích hợp về kết quả thử nghiệm/giám định của sản phẩm đã được đánh giá theo phương thức đánh giá này?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	If not, why not? Provide details.

Nếu không có, nếu lý do? Cung cấp các thông tin chi tiết có liên quan
	
	

	5
	Customer-related processes

Các quá trình liên quan đến khách hàng
	
	

	5.1
	Is a review conducted prior to the organization’s commitment to supply a product to the customer to ensure that

Có hay không việc xem xét được thực hiện trước khi tổ chức cam kết cung cấp sản phẩm cho khách hàng để bảo đảm rằng
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	-
product requirements are defined,

Các yêu cầu của sản phẩm đã được xác định
	
	

	
	-
contract or order requirements differing from those previously expressed are resolved, and

hợp đồng hay các yêu cầu của đơn đặt hàng khác với những gì thể hiện trước đó đã được giải quyết, và
	
	

	
	-
the organization has the ability to meet the defined requirements?

tổ chức có đủ khả năng và nguồn lực để thực hiện các yêu cầu đã xác định?
	
	

	5.2
	Are records of this review maintained?

Tài liệu về việc xem xét lại có được lưu giữ lại hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	5.3
	Are records of customers’ complaints maintained?

Các văn bản về phàn nàn của khách hàng có được lưu giữ lại hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	6
	Mua hàng / Purchasing
	
	

	
	Một văn bản có các phần được xác định có chứa các thông tin sau đây phải được lưu giữ:

A record of all verified components containing the following information shall be maintained:
	
	

	6.1
	mô tả về hàng hóa

a description of the good
	
	

	6.2
	tên của nhà cung ứng

the name of the supplier
	
	

	6.3
	văn bản đủ để cung cấp các nhận dạng riêng

document sufficient to provide specific identification
	
	

	6.4
	văn bản nêu các tiêu chuẩn, thông tin, thông báo và các yêu cầu khác sử dụng để xác định sự phù hợp

a record of the standards, bulletins, notices and other requirements used to determine conformity
	
	

	6.5
	kết quả thử nghiệm

the results of the tests
	
	

	
	Is this record maintained? / Văn bản này có được lưu giữ hay không?

In what form? / Dưới hình thức nào?

For how long? / Lưu trong bao lâu?

Where is it available? / Nơi lưu giữ có thích hợp không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	7
	Sản xuất và cung cấp dịch vụ / Production and service provision
	
	

	7.1
	Does the product identification apply?

Có áp dụng việc nhận dạng sản phẩm không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	If not, please explain.

Nếu không có, đề nghị giải thích
	
	

	7.2
	How is the monitoring and measurement product status identified?

Tình trạng sản phẩm đã được đo đạc và kiểm tra được xác định như thế nào?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	7.3
	Does the product traceability apply?

Có áp dụng việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	7.4
	Does the customer provide any property that is to be incorporated in the final product?

Khách hàng có cung cấp bất kỳ hàng hóa nào để liên kết với sản phẩm thành phẩm không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	If yes, please list them.

Nếu có, liệt kê các hàng hóa này
	
	

	7.5
	Is a process validation carried out?

Có thực hiện việc đánh giá quá trình hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	If yes, please indicate which process and the validation criteria.

Nếu có, liệt kê quá trình và chuẩn mực đánh giá
	
	

	
	
	
	

	8
	Monitoring and measurement of product

Theo dõi và đo lường sản phẩm
	
	

	8.1
	A documented monitoring and measurement plan shall be developed which describes all of the production monitoring and measurement necessary to ensure that each product under this product certification scheme complies with the requirements before delivery.

Một kế hoạch theo dõi và đo lường dưới dạng văn bản phải được triển khai trong đó mô tả tất cả các theo dõi sản xuất và đo lường cần thiết để bảo đảm rằng mỗi sản phẩm theo phương thức chứng nhận sản phẩm này phù hợp với các yêu cầu trước khi giao hàng.
	
	

	
	This plan shall include details of its implementation as follows:

Kế hoạch phải bao gồm các chi tiết thực hiện như sau:
	
	

	
	a)
details of verification controls as applied to incoming materials and components, in-production and final product monitoring and measurement;

thông tin chi tiết của các kiểm tra đánh giá được áp dụng cho nguyên liệu đầu vào và các thành phần của nguyên liệu đầu vào; theo dõi và đo lường các sản phẩm trong sản xuất và sản phẩm cuối cùng;
	
	

	
	b)
a system for recording the results of production line monitoring and measurement;

hệ thống ghi nhận lại kết quả kiểm tra và đo lường dây chuyền sản xuất
	
	

	
	c)
details of the methods used for control of nonconforming products;

thông tin chi tiết của phương pháp sử dụng để kiểm tra sản phẩm không phù hợp;
	
	

	
	d)
details of all required monitoring and measurement of product;

thông tin chi tiết của tất cả các theo dõi và đo lường của sản phẩm;
	
	

	
	Has such an inspection and test plan been documented?

Có hay không kế hoạch giám định và thử nghiệm?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Please attach a copy of this plan.

Đính kèm bản photocopy kế hoạch này.
	
	

	8.2
	A list of the characteristics to be inspected and/or tested and the related acceptance criteria shall be available at each location where inspection and/or tests are performed to verify conformance requirements by the certification body.

Một danh sách các đặc trưng phải giám định và/hoặc thử nghiệm và chuẩn mực chấp nhận có liên quan phải có sẵn tại mỗi vị trí được thực hiện giám định và/hoặc thử nghiệm để đánh giá các yêu cầu của sự phù hợp bởi tổ chức chứng nhận.
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Is such information available at these locations?

Các thông tin này có thích hợp tại các vị trí hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	8.3
	Criteria concerning monitoring and measurement product records

Chuẩn mực có liên quan đến báo cáo theo dõi và đo lường sản phẩm
	
	

	
	Monitoring and measurement records that demonstrate the conformance of the final product to the requirements shall include as a minimum:

Báo cáo theo dõi và đo lường thể hiện sự phù hợp của sản phẩm cuối cùng theo các yêu cầu phải bao gồm được xem là tối thiểu:
	
	

	
	-
identification of the product;

nhận dạng của sản phẩm
	
	

	
	-
monitoring and measurement performed;

việc theo dõi và đo lường đã thực hiện
	
	

	
	-
monitoring and measurement results;

kết quả theo dõi và đo lường
	
	

	
	-
criteria of acceptance;

chuẩn mực chấp nhận
	
	

	
	-
nonconformities;
các điểm không phù hợp
	
	

	
	-
date of monitoring and/or measurement;
thời gian theo dõi và/hoặc đo lường
	
	

	
	-
person(s) authorizing release of product.
người có trách nhiệm loại bỏ sản phẩm
	
	

	
	Are such records maintained?
Các báo cáo này có được lưu giữ hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Do they contain the information described?
Các báo cáo có đầy đủ các thông tin nêu trên không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Where are they maintained?
Các báo cáo được lưu giữ ở đâu
	
	

	8.4
	Criteria concerning product records

Các chuẩn mực liên quan đến báo cáo sản phẩm
	
	

	
	The following records shall be maintained for each product under this product certification scheme:

Các báo cáo sau đây phải được lưu giữ cho mỗi sản phẩm theo phương thức chứng nhận sản phẩm này:
	
	

	
	a)
a copy of the nameplate, nameplate drawing or marker that shows the certification mark, identification number of the product;

một bản photocopy nhãn sản phẩm, bản vẽ nhãn sản phẩm hoặc dấu hiệu cho thấy dấu chứng nhận, mã nhận dạng của sản phẩm;
	
	

	
	b)
environmental conditions and results of monitoring and measurement performed on the prototype product to verify conformity to the requirements;
điều kiện môi trường và kết quả theo dõi và đo lường đã thực hiện trên sản phẩm mẫu để đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu;
	
	

	
	c)
photographs showing external and internal views of the product and its components along with sufficient description, such as drawings and/or text, to provide a record of the initially evaluated designs found to comply with the applicable product requirements;
hình ảnh cho thấy hình dáng bên ngoài và bên trong của sản phẩm và các bộ phận của sản phẩm cùng với đầy đủ mô tả, như bản vẽ và/hoặc bản mô tả, để cung cấp một báo cáo của thiết kế ban đầu đã đánh giá cho thấy phù hợp với các yêu cầu áp dụng trên sản phẩm;
	
	

	
	Are such records maintained?
Các báo cáo này có được lưu giữ hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Do they contain the information described?
Các báo cáo có chứa đựng các thông tin đã mô tả ở trên?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Who has the authority and responsibility to maintain these records?
Ai là người có quyền và chịu trách nhiệm lưu giữ các báo cáo này?

Name:
Tên

Where are they located?:
Các báo cáo được lưu giữ ở đâu?:
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	9
	Control of nonconforming product

Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
	
	

	
	Criteria:  The  quality  management  system  shall  comply  with  the  requirements  of  8.3  of  ISO 9001 or  an  equivalent  quality management system standard (which should be identified).

Qui định: Hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp với yêu cầu của Điều 8.3 của tiêu chuẩn ISO 9001 hay hệ thống quản lý chất lượng tương đương (nên xác định)
	
	

	9.1
	The organization shall establish a documented procedure for control of nonconforming products.

Tổ chức phải thiết lập một qui trình dưới dạng văn bản để kiểm soát các sản phẩm phù hợp
	
	

	
	Has such a procedure been implemented?

Qui trình này có được thực hiện hay không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	9.2
	Components and final products that have been reworked or repaired to comply with the requirements shall be re-verified.

Các bộ phận và sản phẩm cuối có được làm lại hoặc chỉnh sửa để phù hợp với các yêu cầu phải tái xác nhận
	
	

	
	Is this done?

Điều này có được thực hiện không?
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	9.3
	Products which bear the certification body’s certification mark and which do not comply with the requirements or have not been covered by the product certification scheme shall have the certification mark removed before they are shipped from the facility.

Sản phẩm sẽ được gắn nhãn chứng nhận các tổ chức chứng nhận và không phù hợp với các yêu cầu hay chưa được chứng nhận theo phương thức chứng này phải có nhãn loại bỏ trước khi chúng được chuyển đến kho chứa.
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Is this done?

Điều nêu trên có được thực hiện hay không
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	10
	Control of documents
	
	

	
	Criteria: The quality management system shall comply with the requirements of 4.2.3 of ISO 9001 or an equivalent quality management system standard (which should be identified).

Qui định: Hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp với yêu cầu của Điều 4.2.3 của tiêu chuẩn ISO 9001 hay hệ thống quản lý chất lượng tương đương (nên xác định)
	
	

	10.1
	The organization shall establish a procedure for control of documents.

Tổ chức phải thiết lập một qui trình kiểm soát tài liệu
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Has such a procedure been implemented?

Qui trình này có được thực hiện hay không
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Please attach the procedure.

Đính kèm theo qui trình này
	
	

	11
	Control of records

Kiểm soát các báo cáo
	
	

	
	Criteria: The quality management system shall comply with the requirements of 4.2.4 of ISO 9001 or an equivalent quality management system standard (which should be identified).

Qui định: Hệ thống quản lý chất lượng phải phù hợp với yêu cầu của Điều 4.2.4 của tiêu chuẩn ISO 9001 hay hệ thống quản lý chất lượng tương đương (nên xác định)
	
	

	11.1
	The organization shall establish a procedure for record control.

Tổ chức phải thiết lập một qui trình kiểm soát các báo cáo
	Yes ( No (
	Yes ( No (

	
	Has such a procedure been implemented?

Qui trình này có được thực hiện hay không?
	
	

	
	Please attach the procedure.

Đính kèm theo qui trình này
	
	

	
	
	
	

	12
	Summary of general details

Date: .................................................................................................

Organization’s name (in full): ………………………………………….

Address (in full): ……………………………………………………….
	
	

	12.1
	Production (supply) location name (in full): ………………………….....

……………………………………………………………………………

Address (in full): ………………………………………………………...

……………………………………………………………………………
	
	

	14.2
	Design, test and inspection facility (if applicable):

Name (in full): …………………………………………………………..

Address (in full): ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………
	
	


	Đại diện Tổ chức đánh giá

	Thành viên giám sát


	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	

	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	

	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	

	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	


Phụ lục IV
MẪU 2 BIÊN BẢN GIÁM SÁT VIỆC LẤY MẪU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số     /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày   tháng 01 năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)

BIÊN BẢN GIÁM SÁT VIỆC LẤY MẪU CỦA 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
1.
Họ và tên các thành viên giám sát:

2.
Ký mã hiệu, qui cách:

3.
Tổ chức đánh giá sự phù hợp : 
4.
Địa điểm giám sát:

5.
Thời gian giám sát : 
6.
Mục đích giám sát: Giám sát việc thực hiện của Tổ chức đánh giá.
7.
Phương pháp lấy mẫu: 
8.
Danh mục và số lượng mẫu được lấy: 
	TT

No
	Tên hàng hóa

Description of goods
	Ký mã hiệu, qui cách

Designation, size/dimension
	Số lượng mẫu

Quantity of sample
	Đầy đủ/không đầy đủ số lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.
Các thông tin khác về lô hàng (nếu có) / Other relevant  information of goods (if any):







	Đại diện Tổ chức đánh giá
 
	Thành viên giám sát


	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	
	Ngày

Date 
	

	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	
	Chữ ký

Signature
	

	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	
	Họ và tên

Name
	

	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	
	Chức vụ

Position
	


Phụ lục V
MẪU THÔNG BÁO CHẤP THUẬN/KHÔNG CHẤP THUẬN
 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số         /2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày   tháng          năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)


	BỘ CÔNG THƯƠNG 


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:        /TB-BCT
	       ............. , ngày         tháng       năm 201...


THÔNG BÁO CHẤP THUẬN/KHÔNG CHẤP THUẬN

 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
Kính gửi:……………..…. (1)
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư liên tịch số  /2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày    tháng    năm 2015 của   Bộ Công Thương và   Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu;

Căn cứ vào hồ sơ báo cáo kết quả đánh giá sự phù hợp của Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định, báo cáo kết quả giám sát việc đánh giá của từng thành viên của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ,

BỘ CÔNG THƯƠNG THÔNG BÁO 
I. Kết quả đánh giá sự phù hợp của (1) tại (2) như sau:
	STT
	Tên nhà máy sản xuất
	Kết quả đánh giá sự phù hợp
	Ghi chú

	
	
	Chấp thuận
	Không chấp thuận
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


II. Yêu cầu khắc phục đối với Tổ chức đánh giá sự phù hợp (nếu có):
	  Nơi nhận:
- Tổ chức đánh giá;
- Lưu VT, KHCN.
	BỘ CÔNG THƯƠNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


 (1) Tổ chức đánh giá;
(2) Tên nước kiểm tra.
Phụ lục VI
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN /GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP

NHẬP KHẨU THEO LÔ HÀNG HOÁ

 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số         /2015/TTLT-BCT-BKHCN, ngày   tháng          năm 2015 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÉP

NHẬP KHẨU THEO LÔ HÀNG HOÁ

Kính gửi:  Bộ Công Thương 

Tên tổ chức, cá nhân:  

Địa chỉ:.  

Mã số thuế: 
Điện thoại:  

 Fax:    

    Theo Khoản 1 Điều 7 Chương III Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép, Công ty ... chúng tôi xin  đề nghị Vụ khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho phép chúng tôi được miễn, giảm kiểm tra chất lượng thép theo lô cho các chủng loại thép: (Ghi cụ thể: Tên, chủng loại, mác thép, nhà sản xuất), Hồ sơ bao gồm:
1. Hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra lần 4:
a) Đơn đề nghị miễn kiểm tra chất lượng;

b) Giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp;

c) Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa (lần 4);

d) Vận đơn và Hóa đơn (lần 4);

e) Hợp đồng nhập khẩu và Vận đơn của 03 lần nhập khẩu trước;

g) Chứng chỉ chất lượng của từng lần nhập khẩu của 03 lần nhập khẩu trước.

2. Hồ sơ đề nghị kiểm tra giảm:
- Đơn đề nghị kiểm tra giảm;
- Quyết định miễn kiểm tra lần thứ 4 hoặc công văn xác nhận lô hàng được thực hiện kiểm tra giảm lần trước liền kề;

- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa;
- Vận đơn có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân của lần nhập khẩu trước và của lần đề nghị;

- Chứng chỉ chất lượng của lần nhập trước.
3. Trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 1 Thông tư:
- Đơn đề nghị miễn kiểm tra chất lượng;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);

- Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa: 01 bản (có đóng dấu sao y bản chính của tổ chức, cá nhân);

- Trường hợp phục vụ mục đích an ninh quốc phòng: xác nhận của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với đơn hàng riêng cho mục đích an ninh, quốc phòng. Quyết định phê duyệt trúng thầu công trình/dự án. Hợp đồng cung cấp vật liệu cho công trình/dự án;

- Công trình/ Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:  Quyết định phê duyệt trúng thầu công trình/dự án. Hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu cho công trình/dự án. 



Kính mong nhận được sự giúp đỡ, giải quyết của Quý Cơ quan. 

Trân trọng cảm ơn!

	
	    , ngày…..tháng….. năm 201…

Lãnh đạo Công ty


Ghi chú: Đề nghị hình thức miễn, giảm kiểm tra hoặc trường hợp đặc biệt thì ghi đề nghị theo hình thức đó.


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


 

	
	



Bản dự thảo 3 








